BẢNG DỮ LIỆU ỨNG VIÊN
(Ứng tuyển vị trí: ………………………………………………….............................)
1. Thông tin cá nhân: 

· Họ và tên: 

Nam    (         Nữ   (
· Ngày, tháng, năm sinh: 

Tại: 

· CMND số: 

Ngày cấp: 

Nơi cấp: 

· Dân tộc: 

Tôn giáo: 

· Sức khỏe: 

Cao: 
m
Cân nặng: 
 kg

· Địa chỉ thường trú: 

· Địa chỉ tạm trú (nếu có): 

· Điện thoại: 

E-mail: 

· Tình trạng hôn nhân:    (    Độc thân      (    Lập gia đình    (   Ly dị      

· Phương tiện di chuyển: 

· Quan hệ nhân thân: 

	Họ và tên
	Năm sinh
	Địa chỉ thường trú
	Nghề nghiệp
	Ghi chú

	Cha:

	
	
	
	

	Mẹ:
	
	
	
	

	Vợ/ Chồng:
	
	
	
	

	Con:
	
	
	
	

	Con:
	
	
	
	

	Anh/Chị/Em:
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


· Người thân đang làm việc tại Công ty :    (  Có            (  Không

(nếu có ghi rõ họ tên chức vụ): 

2. Trình độ học vấn: 

	a. Bằng cấp cao nhất đã đạt được

	Tên trường
	Thời gian học
	Bằng cấp/ chứng chỉ 
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	b. Các khóa học ngắn hạn/cơ quan cử đi học (nếu có) 
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


3. Ngoại ngữ:  

· (  tiếng Anh        (  tiếng Pháp          tiếng Hoa  (          khác: 

· Khả năng sử dụng:  (  Giỏi      (  Khá      (  Trung bình      (  Mới học

4. Tin học: 
· Biết sử dụng các chương trình: 


· Khả năng sử dụng:   (  Thành thạo          (  Trung bình          (  Mới học

5. Các kỹ năng khác (nếu có):
6. Kinh nghiệm làm việc:  
	Từ năm ……

đến năm ……
	Tên cơ quan
	Chức vụ
	Mức lương
	Lý do nghỉ việc

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


7. Sở thích: 

8. Các chi tiết bổ sung: 

a. Làm thời vụ: 
(  được 
(  không được

b. Làm ngoài giờ: 
(  được
(  không được

c. Đi  công tác: 
(  được
(  không được

d. Làm trong môi trường độc hại:
(  được
(  không được

e. Thời gian có thể nhận việc: 

f. Mức lương mong muốn: 

g. Ý kiến đề xuất khác: 

h. Người phụ trách/người giới thiệu: 

ĐT: 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật. Nếu có điều gì gian dối tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Ngày …… tháng …… năm 20..…

(Ứng viên ký tên)
1

